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A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
 BÀI 10: KHÁI QUÁT VỀ ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH
Hs nắm được kiến thức chung về đồ dùng điện trong gia đình: khái niệm; các thông số kĩ thuật; cách lựa chọn và sử dụng đồ dùng điện trong gia đình 1 cách hiệu quả, an toàn
BÀI 11: ĐÈN ĐIỆN
HS nắm được khái niệm về đèn điện; cấu tạo và nguyên lí hoạt động của 1 số loại đèn điện thông dụng
BÀI 12: NỒI CƠM ĐIỆN
HS nắm được cấu tạo và nguyên lí hoạt động của nồi cơm điện
BÀI 13: BẾP HỒNG NGOẠI
HS nắm được cấu tạo và nguyên lí hoạt động của bếp hồng ngoại
B. CÂU HỎI ÔN TẬP
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Đồ dùng nào sau đây không phải là đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Máy xay sinh tố
	B. Xe đạp
	C. Máy sấy
	D. Bàn là 


Câu 2. Đại lượng nào dưới đây là thông số kĩ thuật của đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Điện áp định mức
	C. Dung tích

	B. Công suất định mức
	D. Tất cả đáp án trên


Câu 3. Máy hút bụi có chức năng là
A. Giúp làm sạch bụi bẩn ở nhiều bề mặt như sàn nhà, cầu thang, rèm cửa
B. Giúp chế biến thực phẩm thành dạng lỏng hoặc tạo ra một hỗn hợp đặc
C. Giúp tạo ra nhiệt để hút bụi
D. Giúp làm tươi mới và lưu thông không khí mát mẻ
Câu 4. “Giúp tạo ra ánh sáng dịu, có tác dụng thư giãn, thoải mái và dễ đi vào giấc ngủ” là công dụng của:
	A. Bếp hồng ngoại
	C. Đèn ngủ

	B. Đèn huỳnh quang
	D. Ấm đun nước


Câu 5. Khi lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình ta cần đảm bảo bao nhiêu yêu cầu?
A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 6. Khi nói đến an toàn sử dụng đồ điện trong gia đình, ta cần đảm bảo an toàn đối với đối tượng nào?
	A. An toàn đối với người sử dụng
	C. Cả hai đáp án trên đều đúng

	B. An toàn đối với đồ dùng điện
	D. Cả hai đáp án trên đều sai


Câu 7. Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện và các đồ dùng điện trong gia đình là công việc của:
	A. Nghề điện dân dụng
	C. Kỹ sư xây dựng

	B. Thợ xây
	D. Kiến trúc sư


Câu 8. Yêu cầu nào dưới đây thuộc về an toàn khi sử dụng đối với đồ dùng điện?
A. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định hoặc cố định chắc chắn để tránh rơi, đổ trong quá trình vận hành.
B. Vận hành đồ dùng điện theo đúng quy trình hướng dẫn.
C. Không chạm vào chỗ đang có điện
D. A và B
Câu 9. Trên một số đồ dùng điện có ghi 220V - 1000W, ý nghĩa của con số này là gì?
A. Điện áp định mức: 220V; dung tích: 1000W
B. Điện áp định mức: 220V; công suất định mức: 1000W
C. Công suất định mức: 220V; dung tích: 1000W
D. Công suất định mức: 220V; điện áp định mức: 1000W
Câu 10. Điện năng tiêu thụ phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?
	A. Công suất của đồ dùng điện
	C. Cả hai đáp án trên đều đúng

	B. Thời gian của đồ dùng điện
	D. Cả hai đáp án trên đều sai


Câu 11. Hành động nào sau đây không an toàn với người sử dụng khi sử dụng đồ dùng điện trong gia đình?
A. Cắm phích điện, đóng cầu dao khi tay người bị ướt
B. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế ngay nếu đồ dùng điện bị hư hỏng
C. Sử dụng bút thử điện để kiểm tra điện
D. Nạp điện đúng cách cho các đồ dùng điện có chức năng nạp điện
Câu 12. Tại sao các nhà sản xuất quy định các số liệu kĩ thuật?
A. Để sử dụng đồ điện được an toàn
B. Để sử dụng đồ điện được bền lâu
C. Để người dùng lựa chọn đồ điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật
D. Tất cả đáp án trên
Câu 13. Điện áp phổ biến dùng trong sinh hoạt ở Việt Nam là:
	A. 220V
	B. 120V
	C. 230V
	D. 110V


[bookmark: _Hlk91766440]Câu 14. Đèn điện là
	A. Đồ dùng điện để làm sạch bụi bẩn
	C. Đồ dùng điện để chế biến thực phẩm

	B. Đồ dùng điện để chiếu sáng
	D. Đồ dùng điện để bảo quản thực phẩm


Câu 15. Một số loại đèn điện phổ biến là
	A. Đèn bàn
	B. Đèn chum
	C. Đèn ống
	D. Tất cả các đáp án trên


Câu 16. Phát biểu nào sau đây sai về đèn sợi đốt?
A. Tuổi thọ của đèn sợi đốt chỉ khỏang 1 000 giờ
B. Nếu sờ vào bóng đèn đang chiếu sáng sẽ thấy nóng và có thể bị bỏng
C. Khi đèn làm việc, sợi đốt bị nóng ở nhiệt độ cao nên nhanh hỏng
D. Sử dụng đèn sợi đốt để chiếu sáng giúp tiết kiệm điện năng
Câu 17. Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt?
	A. Sợi đốt
	B. Đuôi đèn
	C. Bóng thủy tinh
	D. Đáp án khác


Câu 18. Loại đèn điện nào tiết kiệm điện năng nhất?
	A. Đèn sợi đốt
	B. Đèn huỳnh quang
	C. Đèn compact
	D. Đèn LED


Câu 19. Đặc điểm của bóng đèn huỳnh quang là
	A. Tuổi thọ thấp
	C. Giá thành rẻ

	B. Phát ra ánh sáng nhấp nháy
	D. Phát ra ánh sáng liên tục


Câu 20. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về bóng đèn compact?
A. Là bóng đèn huỳnh quang có công suất nhỏ
B. Có nguyên lí làm việc giống bóng đèn huỳnh quang
C. Có khả năng phát ra ánh sáng cao, tuổi thọ thấp
D. Ánh sáng an toàn với mắt người sử dụng
Câu 21. Loại bóng đèn tiêu thụ nhiều điện năng nhất là
	A. Sợi đốt
	B. Huỳnh quang
	C. Compact
	D. LED


Câu 22. Tìm phát biểu sai
A. Ngoài công dụng chiếu sáng, một số loại đèn điện còn được dùng để sưởi ấm, trang trí
B. Khi hoạt động, dòng điện chạy trong sợi đốt của bóng đèn làm cho sợi đốt nóng lên đến nhiệt độ cao và phát sáng
C. Thông số kĩ thuật của bóng đèn LED là 220V - 8kg
D. Ống thủy tinh của bóng đèn huỳnh quang có phủ lớp bột huỳnh quang.
Câu 23. Tháo lắp bóng đèn khi đèn đang sáng có tác hại gì?
	A. Làm giảm tuổi thọ của bóng đèn
	C. Gây ô nhiễm môi trường

	B. Có thể bị điện giật
	D. Không có tác hại gì


Câu 24. Chức năng chính của nồi cơm điện là gì?
	A. Nấu canh
	B. Nấu xôi
	C. Nấu cơm
	D. Nấu bánh bông lan


Câu 25. Cấu tạo nồi cơm điện có mấy bộ phận chính?
A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 26. Thông số kĩ thuật của nồi cơm điện là gì?
	A. Điện áp định mức
	B. Dung tích
	C. Công suất định mức
	D. Tất cả đáp án trên


Câu 27. Phát biểu nào sau đây là nguyên lý làm việc của nồi cơm điện?
A. Khi được cấp điện và chọn chế độ nấu, bộ điều khiển sẽ cấp điện cho mâm nhiệt hồng ngoại, làm mâm nhiệt hồng ngoại nóng lên, toả ra một nhiệt lượng lớn làm nóng nồi nấu.
B. Khi bắt đầu nấu, bộ phận điều khiển cấp điện cho bộ phận sinh nhiệt, khi nồi làm việc ở chế độ nấu, khi cạn nước, bộ phận điều khiển làm giảm nhiệt độ của bộ phận sinh nhiệt nồi chuyển sang chế độ nấu.
C. Khi hoạt động, sự phóng điện giữa hai cực của đèn tác dụng lên lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống làm phát ra ánh sáng.
D. Tất cả đều đúng
Câu 28. Công việc nào sau đây khác với các công việc còn lại?
A. Kiểm tra phía trên của thân nồi để đảm bảo nắp được đóng chặt
B. Xác định lượng gạo cần nấu
C. Cắm phích điện
D. Chọn chế độ và thời gian nấu
Câu 29. Các bộ phận chính của bếp hồng ngoại là
	A. Mặt bếp, thân bếp
	B. Bảng điều khiển
	C. Mâm nhiệt hồng ngoại
	D. Tất cả đáp án trên


 Câu 30. Bếp hồng ngoại gồm bao nhiêu thông số kĩ thuật?
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 31. Bộ phận nào của bếp hồng ngoại cung cấp nhiệt cho bếp?
	A. Mâm nhiệt hồng ngoại
	B. Thân bếp
	C. Bảng điều khiển
	D. Mặt bếp


Câu 32. Vì sao không được chạm tay lên bề mặt bếp khi đang nấu hoặc vừa bếp xong?
	A. Mặt bếp lúc này rất nóng, chạm tay vào sẽ gây bỏng 
	B. Dễ bị giật điện

	C. Làm gián đoạn quá trình đun nấu
	D. Tất cả đáp án trên


 II. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1: Đồ dùng điện trong gia đình là gì? Kể tên và nêu công dụng của một vài đồ dùng điện trong gia đình mà em biết.
Câu 2. Quan sát các đồ dùng điện trong gia đình em và hoàn thành bảng sau:
	Nhóm đồ dùng sử dụng điện để tạo ra sức nóng
	Nhóm đồ dùng điện sử dụng điện để phát ra ánh sáng
	Nhóm đồ dùng sử dụng để tạo ra chuyển động quay

	
	
	


Câu 3. Trên một đồ dùng điện gia đình có ghi 220V- 1000W. Em hãy cho biết ý nghĩa của các con số này.
Câu 4. a. Hãy nêu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thông số kĩ thuật của bóng đèn sợi đốt.
b. Một bóng đèn sợi đốt có công suất 0,05 kW được bật trong 6 giờ. Tính chi phí mà bóng đèn sử dụng nếu biết giá mỗi kWh là 3000đ.
Câu 5. Theo em, khi mua nồi cơm điện cần lưu ý điều gì?
Câu 6: Đánh dấu  vào cột Đ những nội dung em cho là đúng, vào cột S những nội dung em cho là sai khi nói về cách sử dụng nồi cơm điện. 
	STT
	Đặc điểm
	Đúng/ Sai

	
	
	Đ
	S

	1
	Nồi cơm điện chỉ được sử dụng để nấu cơm
	
	

	2
	Phải lau sạch nước ở đáy nồi nấu trước khi cắm điện.
	
	

	3
	Không mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu.
	
	

	4
	Khi nấu cơm chỉ cần cắm điện không cần quan tâm đến bảng điều khiển của nồi cơm điện.
	
	

	5
	Không được sử dụng tay ướt để cắm nồi cơm điện.
	
	


[bookmark: _GoBack]Câu 7. Em hãy kể tên một số loại bếp hồng ngoại hiện nay trên thị trường Việt Nam 
Câu 8. Gia đình em có những thói quen sử dụng đồ dùng điện nào đúng cách, an toàn, tiết kiệm và những thói quan nào chưa đúng cách.

